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- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
        Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Đặng Văn Quyết 
       Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Việt Hùng,      Bà Phạm Thị Minh Hiền 

- Thư ký phiên toà: Bà Lê Thị Hải Yến - Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Bắc 
Gi.  

- Đại diện VKSND tỉnh Bắc Gi tham gia phiên tòa: 
 Bà Phan Thị Diễm Hạnh - Kiểm sát viên trung cấp. 

Trong ngày 16/01/2023, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Bắc Gi xét xử 
phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 369/2022/TLPT-HS ngày 12 tháng 12 năm 
2022 đối với bị cáo Triệu Sắc P do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình 
sự sơ thẩm số 93/2022/HS-ST ngày 04/11/2022 của Tòa án nhân dân huyện Lục 

Ng, tỉnh Bắc Gi. 
- Bị cáo có kháng cáo: 

Họ và tên: Triệu Sắc P, sinh năm 1988; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: 
Không; Nơi ĐKHKTT và chỗ ở: Thôn Hòa Tr, xã Tân L, huyện Lục Ng, tỉnh Bắc 
Gi; Dân tộc: Dao; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao 
động tự do; Trình độ văn hoá: 12/12; Con ông Triệu Văn S (đã chết) và bà Trịnh 
Thị L, sinh năm 1947; Vợ, con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt 
tạm giam từ ngày 15-8-2022, hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an 
huyện Lục Ng. (Có mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án như sau: 

Khoảng 21 giờ ngày 30/3/2022, Phùn Văn T, sinh năm 1983, trú tại thôn 
Hòa Tr, xã Tân L, huyện Lục Ng, đến nhà Triệu Sắc P, sinh năm 1988 ở cùng 
thôn chơi. Sau đó Tư bảo với Pồ là cho Tư cầm cố chiếc đèn pin để lấy 20.000 
đồng uống bia, nH Pồ không đồng ý nên hai bên có lời qua tiếng lại nên Triệu 
Sắc P có dùng tay trái đấm 02 phát vào vùng mặt của Tư. Khi đó có các anh 
Triệu Văn B, sinh năm 1970; Triệu Văn H, sinh năm 1998; Đoàn Văn Ph, sinh 
năm 1993; Triệu Văn Voỏng, sinh năm 1982; Phạm Văn Đông, sinh năm 1992 
là người cùng thôn cũng đang có mặt ở đó đã cùng vào can ngăn không cho hai 
bên đánh nhau. Sau đó Tư được anh Nguyễn Văn Giáp, sinh năm 1984, trú tại 
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thôn Đồng Tâm, xã Tân L, huyện Lục Ng trở xe máy đưa về, nH đi được khoảng 
hơn 200m, thì Tư bảo anh Giáp dừng xe để Tư đi bộ, còn anh Giáp đi xe về 
trước. Sau đó Tư đi xuống khe suối ở gần đó để rửa mặt, rồi tiếp tục quay lại nhà 
Pồ, trên đường đi Tư nhặt được 01 mẩu cổ trai thủy tinh màu xanh bị vỡ, phần 
miệng cổ trai còn nguyên, có chiều dài 15,7cm, đường kính 2,5cm cầm theo. 
Khi đến nhà Pồ, thấy mọi người và Pồ vẫn đang ngồi ở sân, Tư đã đi đến phía 
sau Pồ, rồi dùng tay trái túm tóc lôi ngửa ra sau và dùng tay phải cầm cổ chai 
thủy tinh đâm vào vùng ngực của Pồ, nH Pồ tránh được nên Tư tiếp tục đâm vào 
tay trái của Pồ rồi bỏ chạy. Do bị Tư đâm, Pồ kêu đau và hô mọi người “Đuổi 
theo nó để lấy hung khí đi, tao bị đâm rồi”. Sau đó Pồ cùng B, H, Phg đuổi theo 
Tư. Trên đường đuổi theo Tư thì Pồ nhặt được 01 đoạn gậy gỗ có chiều dài 
1,18m, đường kính trung bình là 11cm và đuổi theo đến khu vực cổng nhà anh 
Bàn Sằn Riểng, sinh năm 1991 thuộc thôn Hòa Tr, xã Tân L, huyện Lục Ng thì 
đuổi kịp Tư. Do bực tức nên Pồ đã dùng đoạn gậy gỗ cầm theo đập liên tiếp 03- 
04 nhát vào người Tư, trong đó có 01 nhát trúng vào cẳng tay trái làm Tư ngã 
xuống rãnh nước cạnh đường, nH Tư đã vùng dậy bỏ chạy qua đoạn suối thuộc 
thôn Hòa Tr, xã Tân L, huyện Lục Ng, để tránh bị Pồ đánh, thì Pồ không đuổi 
theo nữa và quay về. Sau khi vụ việc xảy ra Phùn Văn T và Triệu Sắc P đều bị 
thương tích, được mọi người đưa đến điều trị tại Trung tâm y tế huyện Lục Ng. 
Do bị thương tích nên Phùn Văn T được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc 
Gi để điều trị. 

Ngày 04/4/2022, Triệu Sắc P có đơn gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công 
an huyện Lục Ng, đề nghị xử lý Phùn Văn T về hành vi gây thương tích cho Pồ 
và ngày 05/5/2022, Phùn Văn T cũng có đơn trình báo và đề nghị khởi tố đối với 
Triệu Sắc P về hành vi cố ý gây thương cho Tư. 

Tại Giấy chứng nhận thương tích số 30/CNTC ngày 12/4/2022 của Trung 
tâm y tế huyện Lục Ng xác nhận Phùn Văn T, sinh năm 1983, trú tại: thôn Hòa 
Tr, xã Tân L, huyện Lục Ng, vào viện lúc 09 giờ 26 phút ngày 31/3/2022, ra 
viện lúc 15 giờ 00 phút ngày 31/3/2022. Tình trạng thương tích lúc vào viện: Mi 
dưới mắt trái thâm tím kích thước (2 x 3)cm; mi dưới mắt phải thâm tím kích 
thước (1 x 2)cm; gò má trái xưng nề sây sát kích thước (2 x 2)cm; sây sát khuỷu 
tay phải kích thước (2 x 2)cm; vết bầm tím mạn sườn trái kích thước (5 x 7)cm; 
cẳng tay trái xưng nề đau, vận động hạn chế; chụp X quang: Hình ảnh gãy 1/3 
dưới xương trụ trái, gãy cung tiếp trái. Chuyển tuyến trên điều trị.  

Tại Giấy chứng nhận thương tích 26/CN ngày 21/4/2022 của Bệnh viện 
đa khoa tỉnh Bắc Gi xác nhận Phùn Văn T vào viện lúc 21 giờ 26 phút ngày 
05/4/2022, ra viện ngày 13/4/2022; Tình trạng thương tích lúc vào viện: đã được 
bó bột cẳng bàn tay trái. Đau, hạn chế vận động cẳng bàn tay trái. X-Quang: 
Gãy 1/3 xương trụ trái đã được cố định bột, gãy xương chính mũi. 

 Tại giấy chứng nhận thương tích số 31/CNTC ngày 12/4/2022 của Trung 
tâm y tế huyện Lục Ng xác nhận Triệu Sắc P, sinh năm 1988, trú tại: Thôn Hòa 
Tr, xã Tân L, huyện Lục Ng vào viện lúc 23 giờ 41 phút ngày 30/3/2022, ra viện 
lúc 15 giờ 00 phút ngày 06/4/2022. Tình trạng thương tích lúc vào viện: Mặt 
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ngoài trên 1/3 cánh tay trái vết thương dài 3cm, nham nhở hướng từ dưới lên 
trên, lóc sâu, đứt 2/3 đầu trên cơ tam đầu cánh tay trái. 

Ngày 06/5/2022, Triệu Sắc P giao nộp: 01 chiếc áo cộc tay có cổ viền đen, 
màu đỏ, áo đã qua sử dụng, tem nhãn ở cổ áo “LUOGAO”; trên cánh tay áo bên 
trái có vết rách nham nhở diện (1,8cm x 2,2)cm; 01 (một) áo khoác dài tay (dạng 
áo gió thu đông); mặt ngoài màu đen, mặt trong màu đỏ, nhãn thêu trên áo 
“ANPAI”; trên cánh tay áo bên trái có vết rách nham nhở diện (2,6cm x 4,2)cm; 
Vị trí vết rách và toàn bộ ống cánh tay áo bên trái có vết nghi là máu đã khô. Pồ 
trình bày hai áo trên mặc vào tối ngày 30/3/2022 khi bị Phùn Văn T đến nhà ở 
sử dụng vật nhọn đâm vào cánh tay trái. 

Ngày 01/6/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Lục Ng đã 
tiến hành xác định hiện trường vụ án: Hiện trường được xác định là tại sân nhà 
Triệu Sắc P và đường liên thôn thuộc thôn Hòa Tr, xã Tân L, huyện Lục Ng, 
hướng đi thôn Đồng Tâm, xã Tân L, huyện Lục Ng ở vị trí phía trước cửa nhà 
Triệu Sắc P và khu vực xung quanh vị trí Pồ gây thương tích cho Phùn Văn T. 

Ngày 24/6/2022, Triệu Sắc P giao nộp cho Cơ quan điều tra 01 đoạn gậy 
gỗ hình trụ có chiều dài 1,18m, dường kính trung bình là 11cm, Pồ khai nhận đã 
dùng đoạn gậy trên để đánh gây thương tích cho Phùn Văn T. 

Quá trình điều tra ngày 06/5/2022, Phùn Văn T giao nộp cho Cơ quan 
điều tra: 01 áo cộc tay màu xanh nhạt, áo đã qua sử dụng, tem nhãn ở cổ áo “M 
* V”; trên ngực áo có vết nghi là máu loang đã khô diện (15 x 30)cm, Tư khai 
mặc chiếc áo trên vào tối ngày 30/3/2022, khi bị Triệu Sắc P đánh gây thương 
tích; Giao nộp 01 cổ trai thủy tinh màu xanh bị vỡ thân (miệng cổ trai còn 
nguyên) có chiều dài 15,7cm, đường kính cổ trai 2,5cm, Tư trình bày cổ trai 
thủy tinh trên Tư đã sử dụng để đâm Triệu Sắc P vào ngày 30/3/2022; 03 đoạn 
gậy gỗ hình trụ gồm: 01 gậy gỗ hình trụ dài 127,1cm, đường kính 3,2cm; 01 gậy 
gỗ hình trụ dài 103cm, đường kính 10cm và 01 gậy gỗ hình trụ dài 128,1cm, 
đường kính 04cm; Tư trình bày 03 đoạn gậy gỗ hình trụ trên là do mẹ đẻ là 
Chịch Thị Cú nhặt được tại khu vực đường bê tông gần khu vực cổng nhà anh 
Lý Vỏong Sáng, sau khi Tư bị Triệu Sắc P gây thương tích. 

   Ngày 11/5/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Lục 
Ng, ra Quyết định trưng cầu giám định số 143/QĐ-CSĐT gửi Trung tâm pháp y 
tỉnh Bắc Gi giám định mức độ tổn hại (%) sức khỏe và cơ chế hình thành thương 
tích của Triệu Sắc P. 

Ngày 23/5/2022, Trung tâm giám định pháp y Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc 
Gi có Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 667/22/TgT đối với 
Triệu Sắc P như sau: 

“1. Dấu hiệu chính qua giám định: 

- Thương tích vết sẹo mặt ngoài 1/3 trên cánh tay trái, vận động cánh tay 
trái bình thường: 3%. 
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2. Kết luận: Căn cứ Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể ban hành kèm theo 
Thông tư số: 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ Y tế, tỷ lệ tổn thương cơ 
thể do thương tích gây nên hiện tại là: 3% (Ba phần trăm). 

3. Kết luận khác: 

Dựa vào tài liệu và vật gửi giám định kết luận: 

- Cơ chế, chiều hướng hình thành thương tích: Thương tích do vật sắc 
nhọn gây nên, chiều hướng từ trái qua phải. 

- Dùng tay không đánh, không gây được thương tích của anh Triệu Sắc P. 

- Cổ chai thủy tinh bị vỡ thân gây được thương tích của anh Triệu Săc Pồ. 

- Trong giám định pháp y không sử dụng thuật ngữ “cố tật” mà chỉ xác 
định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do di chứng vết thương, chấn thương gây 
ra tại thời điểm giám định”. 

Cùng ngày 11/5/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục 
Ng, ra Quyết định trưng cầu giám định số 142/QĐ-CSĐT gửi Trung tâm pháp y 
Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Gi giám định mức độ tổn hại (%) sức khỏe và cơ 
chế hình thành thương tích của  Phùn Văn T. 

Ngày 23/5/2022, Trung tâm pháp y Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Gi có Bản 
kết luận giám định pháp y về thương tích số 668/22/TgT đối với Phùn Văn T 
như sau: 

“1. Dấu hiệu chính qua giám định: 

- Thương tích chạm thương mi dưới mắt phải, mắt trái không còn dấu vết: 
0%. 

- Thương tích vết sẹo mổ gò má trái + CT-Scanner: Gãy nhiều đoạn cung 
tiếp gò má trái (đã kết hợp xương nẹp vis), trục xương đúng vị trí: 13%. 

- Thương tích vết sẹo khuỷu tay phải: 1%. 

- Thương tích chạm thương mạn sườn trái không còn dấu vết: 0%. 

- Thương tích vết sẹo mổ mặt sau cẳng tay trái + vết sẹo mổ dẫn lưu + X-
quang:  Gãy 1/3 dưới xương trụ trái, đã kết hợp xương nẹp vis, trục xương 
thẳng: 9%. 

- Thương tích gãy xương chính mũi + CT-Scanner: Vỡ lún nhẹ xương 
thành trước ngoài hốc mũi trái: 7%. 

Tổng tỷ lệ thương tích theo phương pháp cộng của Thông tư số 
22/2019/TT-BYT: 13% + 9% + 7% + 1% + 0% + 0% = 27% 

2. Kết luận: Căn cứ Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể ban hành kèm theo 
Thông tư số: 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ Y tế, tỷ lệ tổn thương cơ 
thể do thương tích gây nên hiện tại là: 27% (Hai bảy phần trăm). 

3. Kết luận khác: 

Dựa vào tài liệu và vật gửi giám định kết luận: 
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- Cơ chế hình thành thương tích: Các thương tích do vật tày gây nên. 

- Chiều hướng gây thương tích: 

+ Các thương tích: Chạm thương mi dưới mắt phải, mắt trái không còn 
dấu vết; Gãy cung tiếp trái + CT-Scanner: Gãy nhiều đoạn cung tiếp gò má trái 
(đã kết hợp xương nẹp vis), trục xương đúng vị trí; Gãy xương chính mũi + CT-
Scanner: Vỡ lún nhẹ xương thành trước ngoài hốc mũi trái chiều hướng từ trước 
ra sau. 

+ Thương tích vết sẹo khuỷu tay phải không xác định được chiều hướng 
gây thương tích. 

+ Các thương tích: Chạm thương mạn sườn trái không còn dấu vết; Gãy 
1/3 dưới xương trụ trái, đã kết hợp xương nẹp vis, trục xương thẳng chiều 
hướng từ trái sang phải. 

- Dùng tay không đánh gây được các thương tích: Chạm thương mi dưới 
mắt phải, mắt trái không còn dấu vết; Gãy cung tiếp trái + CT-Scanner: Gãy 
nhiều đoạn cung tiếp gò má trái (đã kết hợp xương nẹp vis), trục xương đúng vị 
trí; Gãy xương chính mũi + CT-Scanner: Vỡ lún nhẹ xương thành trước ngoài 
hốc mũi trái. 

- Dùng gậy gỗ đánh gây được các thương tích: Chạm thương mạn sườn 
trái không còn dấu vết; Gãy 1/3 dưới xương trụ trái, đã kết hợp xương nẹp vis, 
trục xương thẳng. 

- Trong giám định pháp y không sử dụng thuật ngữ “cố tật” mà chỉ xác 
định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do di chứng vết thương, chấn thương gây 
ra tại thời điểm giám định. 

- Giám định thương tích trong Thông tư số 22/2019/TT-BYT không có 
mục đánh giá thẩm mỹ.” 

Ngày 11/5/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ng tiến 
hành thực nghiệm điều tra theo lời khai của Phùn Văn T, Triệu Sắc P và những 
người làm chứng. 

Ngày 04/7/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ng ra 
Quyết định trưng cầu giám định bổ sung số 10/QĐ-CSĐT trưng cầu Trung tâm 
pháp y – Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Gi để giám định bổ sung việc: sử dụng 
đoạn gậy gỗ hình trụ, có chiều dài 1,18m, đường kính là 11cm có gây ra được 
thương tích cho Phùn Văn T không? Nếu có thì gây ra được những thương tích 
nào trên người của Tư (theo bệnh án điều trị)? Chiều hướng, cơ chế hình thành 
thương tích. 

Tại Bản kết luận giám định bổ sung số 795/22/TgT ngày 11/7/2022 của 
Trung tâm pháp y – Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Gi kết luận: Sử dụng đoạn gậy 
gỗ gửi giám định đánh gây ra được thương tích cho Phùn Văn T. Gậy gỗ gây ra 
được các thương tích: Vết bầm tím mạn sườn trái kích thước (5 x 7)cm. Cẳng 
tay trái sưng nề, đau, vận động hạn chế. X- Quang: Hình ảnh gãy 1/3 xương trụ 
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trái trên người của Tư (theo Bệnh án điều trị). Cơ chế hình thành hai thương tích 
trên do vật tày gây nên, chiều hướng từ trái sang phải. 

 Quá trình điều tra vụ án đến ngày 05/9/2022, Triệu Sắc P đã có đơn xin 
rút đơn yêu cầu khởi tố, đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho Phùn 
Văn T. Xét thấy Phùn Văn T sử dụng hung khí nguy hiểm gây thương tích cho 
Triệu Sắc P là 3%, bản thân Tư chưa có tiền án, tiền sự về hành vi gây thương 
tích. Việc rút đơn của Triệu Sắc P là hoàn toàn tự nguyện, không bị ai ép buộc, 
vì vậy ngày 06/9/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Lục Ng ra 
Quyết định đình chỉ điều tra bị can số 09 đối với Phùn Văn T về tội “Cố ý gây 
thương tích”, theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự và xử 
lý đối với Phùn Văn T B biện pháp hành chính là có căn cứ. 

Trong vụ án này còn có Triệu Văn B, Triệu Văn H, Đoàn Văn Ph có mặt 
khi vụ việc xảy ra, tuy nhiên B, H, Phg không tham gia và không giúp sức cho 
Triệu Sắc P để gây thương tích cho Phùn Văn T, việc anh B, H, Phg chạy đuổi 
theo Triệu Sắc P với mục đích là để can ngăn không cho Pồ đánh Tư, nên Cơ 
quan điều tra không đặt ra xử lý là có căn cứ. 

Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra, Triệu Sắc P đã tích cực tác 
động cho gia đình bồi thường, khắc phục hậu quả cho Phùn Văn T với tổng số 
tiền là 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng). Đến nay Phùn Văn T không có yêu 
cầu bồi thường gì khác. 

- Đối với thương tích của Triệu Sắc P do Tư gây nên, Phùn Văn T đã tự 
nguyện bồi thường cho Pồ với số tiền là 20.000.000đồng (Hai mươi triệu đồng). 
Đến nay Pồ không có yêu cầu bồi thường gì khác. 

Về vật chứng của vụ án: Các đoạn gậy gỗ, cổ chai thủy tinh có đặc điểm 
nêu trên và các đồ vật đã thu giữ được chuyển đến kho vật chứng của Chi cục thi 
hành án dân sự huyện Lục Ng để xử lý theo quy định. 

Tại cơ quan điều tra và phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Triệu Sắc P đã thành khẩn 
khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên. 

Với nội dung trên bản án hình sự sơ thẩm số 93/2022/HS-ST ngày 

04/11/2022 của Tòa án nhân dân huyện Lục Ng đã quyết định: 

  Căn cứ vào điểm đ, khoản 2, Điều 134; điểm b, s, khoản 1 và khoản 2, 
Điều 51; Điều 38; Điều 47; Điều 54 Bộ luật Hình sự; Điều 106, Điều 136, Điều 
331, Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm đ, khoản 1, Điều 12- Nghị quyết 
326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 
định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 
án; 

 Xử phạt bị cáo Triệu Sắc P 01 năm 03 tháng tù về tội “Cố ý gây thương 
tích”. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giam (ngày 15-8-2022). 

 Ngoài ra bản án còn tuyên phần xử lý vật chứng, phần án phí và tuyên 
quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 



  7  

Sau khi xét xử xong, ngày 11 tháng 11 năm 2022 bị cáo Triệu Sắc P làm 
đơn kháng cáo xin được hưởng án treo. 

Tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo Triệu Sắc P vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng 
cáo là đề nghị xin được hưởng án treo. Bị cáo Pồ đã thừa nhận, quá trình điều 

tra, truy tố và xét xử tại cấp sơ thẩm đối với bị cáo là đúng người, đúng tội, 
không oan sai. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Gi thực hành quyền công tố tại 
phiên tòa, sau khi phân tích nội dung vụ án, đánh giá hành vi phạm tội cùng 

nhân thân của bị cáo. Đại diện Viện kiểm sát phát biểu tại phiên tòa phúc thẩm 
bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, sau khi phạm tội bị cáo tự nguyện 
bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả cho bị hại, người bị hại đã có đơn xin 
giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, bị cáo có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự 
và trong vụ án này cũng có một phần lỗi của người bị hại là đã dùng hung khí 
nguy hiểm đến nhà bị cáo gây sự và đâm vào vùng ngực bị cáo Pồ, bị cáo có nơi 
cư trú rõ ràng, do vậy cần áp dụng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b,e,s 
khoản 1 và khoản 2 Điều 51 BLHS. Nên đề nghị HĐXX căn cứ điểm b khoản 1 

Điều 355, điểm e khoản 1 Điều 357 BLTTHS chấp nhận kháng cáo xin hưởng 
án treo của bị cáo, sửa bản án sơ thẩm. Bị cáo không phải chịu án phí hình sự 
phúc thẩm. Áp dụng Điều 328 BLTTHS trả tự do cho bị cáo tại phiên tòa. Nếu 
bị cáo không bị tạm giam về một tội phạm khác. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 
được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Xét hành vi phạm tội của bị cáo Triệu Sắc P, qua các tài liệu có trong 
hồ sơ vụ án cũng như quá trình xét hỏi tại phiên tòa có đủ cơ sở xác định:       
Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 30-3-2022, tại thôn Hòa Tr, xã Tân L, huyện Lục 
Ng, tỉnh Bắc Gi, do có sự mâu thuẫn với Phùn Văn T, sinh năm 1983 là người 
cùng thôn; Triệu Sắc P đã có hành vi dùng hung khí nguy hiểm là 01 đoạn gậy 
gỗ có chiều dài 1,18m, đường kính là 11cm đánh gây thương tích cho Phùn Văn 
T 27% sức khỏe. Hành vi nêu trên của bị cáo Triệu Sắc P đã đủ yếu tố cấu thành 
tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm đ, khoản 2, Điều 134- Bộ luật Hình sự. Bị 
cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý 
trực tiếp, xâm phạm đến sức khỏe của người bị hại được pháp luật bảo vệ. Hành 
vi của bị cáo Triệu Sắc P đã đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương tích” theo 
quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự. Án sơ thẩm đã căn cứ vào 
các chứng cứ, tài liệu mà Cơ quan điều tra đã thu thập có trong hồ sơ và diễn 
biến tranh tụng tại phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo với tội danh và mức hình phạt 
như trên là có căn cứ và đúng pháp luật, không oan sai. 

[2] Xét nội dung kháng cáo của bị cáo Triệu Sắc P, HĐXX nhận thấy: 
[2.1]. Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: bị cáo không phải chịu 

tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào. 
[2.2]. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  
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Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Pồ đã khai báo thành khẩn, tỏ 
ra ăn năn hối cải về hành vi phạm tội. Sau khi phạm tội bị cáo đã tự nguyện bồi 
thường thiệt hại, khắc phục hậu quả đầy đủ cho bị hại. Người bị hại đã có đơn xin 
giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.  

Trong vụ án này cũng có một phần lỗi của người bị hại là đã chủ động 
cầm theo hung khí nguy hiểm đến nhà bị cáo Pồ để gây sự và gây thương tích 
cho bị cáo, do hành vi đó của Tư nên bị cáo Pồ đã bị kích động và đuổi theo 
đánh vào người bị hại gây thương tích. Trường hợp này cần áp dụng tình tiết 

giảm nhẹ cho bị cáo được quy định tại điểm e khoản 1 Điều 51 BLHS là bị kích 
động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của Phùn Văn T gây ra.  

Do vậy bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo 
quy định tại điểm b,e,s khoản 1 và khoản 2 Điều 51- Bộ luật Hình sự. Bị cáo có 
nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng. Do vậy, có căn cứ 
chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo. HĐXX thấy cần sửa bản án 
sơ thẩm như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Gi tại phiên 
tòa. Do bị cáo đang bị tạm giam nên cần áp dụng Điều 328 BLTTHS để trả tự do 

cho bị cáo tại phiên tòa, nếu bị cáo không bị tạm giam về một tội phạm khác. 
[4] Về án phí: Do kháng cáo của bị cáo được chấp nhận nên bị cáo không 

phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 23 
Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí 
Tòa án. 

[5] Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 
nên cấp phúc thẩm không đặt ra xem xét. 

Vì các lẽ trên; 
QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, điểm e khoản 1 Điều 357 của Bộ luật tố 
tụng hình sự. Xử: 

1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Triệu Sắc P, sửa bản án sơ thẩm.              
 Căn cứ điểm đ, khoản 2 Điều 134, điểm b,e,s khoản 1 và khoản 2 Điều 

51, Điều 65 của Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Triệu Sắc P 01 (một) năm 03 (ba) 
tháng tù nH cho hưởng án treo về tội “Cố ý gây thương tích”, thời gian thử thách 

là 02 năm 06 tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm. Giao bị cáo cho UBND xã 
Tân L, huyện Lục Ng giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. Trong thời 
gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên 
thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành 
hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp người được hưởng án 
treo thay đổi nơi cư trú thì được thực hiện theo quy định của Luật thi hành án 
hình sự. 

Áp dụng Điều 328 BLTTHS trả tự do cho bị cáo Triệu Sắc P tại phiên tòa 

(nếu bị cáo không bị tạm giam về một tội phạm khác). 
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2. Án phí: bị cáo Triệu Sắc P không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 
3. Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 
 Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận:                                     

- VKSND tỉnh Bắc Gi; 

- Sở tư pháp tỉnh Bắc Gi; 

- Cổng thông tin điện tử Tòa án; 

- CA, VKS, TAND huyện Lục Ng;              

- Chi cục THADS huyện Lục Ng;        

- Bị cáo; 

- Lưu HS, HCTP. 

 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 
 
 
 

Đặng Văn Quyết 
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